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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

KHOA KỸ THUẬT Học kỳ: 1 Năm học: 2021 - 2022 

Mã học phần: 71INFB10012                                                              Tên học phần: Tin học cơ bản                           

Mã nhóm lớp HP: 211_71INFB10012_60 

Thời gian làm bài: Từ ngày 26/11/2021 đến 04/12/2021 

Hình thức thi: Bài tập lớn 
 

Cách thức nộp bài: Sinh viên upload file bài làm Word, Excel và PowerPoint 

 

ĐỀ BÀI: Đề thi lần 1_số 2 

1. Tìm hiểu về hệ điều hành Windows 10; viết tài liệu giới thiệu và hướng dẫn sử dụng. 

(Trình bày nội dung tìm hiểu trên file word và nội dung trình diễn trên file powerpoint) 

2. Thực hiện bài tập MS Excel Bảng theo dõi tình hình sản xuất 

 BẢNG THEO DÕI TÌNH HÌNH SẢN XUẤT  

 THÁNG 04-2020  

          

 
Tên 

Nhân Viên 

Mã 

Sản Phẩm 

Tên 

Sản 

Phẩm 

Số 

Lượng 

Mức 

Lương 

Phụ 

Cấp 

Tiền 

Thưởng 

Thành 

Tiền 

Ghi 

chú 

 Trinh CH-2  826 18,000     

 Hà TC-1  987 24,000     

 Thuý TN-1  450 32,000     

 Vân XX-2  478 15,000     

 Hoàng TN-1  774 21,000     

 Vy TC-1  250 23,000     

 Tổng Cộng       

 

 

Bảng 2     

BẢNG TRA TÊN VÀ ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM 

Mã SP CH TC TN XX 

Tên SP Cá Hộp Trái Cây Hộp Thịt Nguội Xúc Xích 

Loại 1 2 4 6 8 

Loại 2 4 6 8 10 

 

a. Điền số liệu cho cột Tên Sản Phẩm dựa vào 2 ký tự bên trái của Mã Sản Phẩm ở Bảng 1 

và tra ở Bảng 2 

b. Tính Phụ Cấp bằng công thức: 

Phục Cấp = Số Lượng * Đơn Giá Hoàn Thành Một Sản Phẩm 
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Trong đó : Đơn Giá cho mỗi đơn vị sản phẩm được tra trong Bảng 2 dựa vào Mã Sản Phẩm 

ở Bảng 1 và ký tự đầu tiên bên phải của Mã Sản Phẩm quy định Loại sản phẩm 

Số Lượng Sản Phẩm Hoàn Thành Tiền Thưởng 

Từ 0 đến 500 0 

Từ 500 đến 750  100000 

Trên 750  200000 

 

c. Tính Thành Tiền = Mức Lương + Phụ Cấp + Tiền Thưởng 

d. Tính giá trị Tổng Cộng cho các cột Số Lượng, Phụ Cấp, Tiền Thưởng và Thành Tiền 

e. Tính giá trị cho bảng thống kê 

Bảng thống kê 

Tên SP 
Tổng số 

lượng 

Cá Hộp   

Trái Cây Hộp   

Thịt Nguội   

Xúc Xích   

f. Điền thông tin cho cột ghi chú: Nếu thành tiền là cao nhất thì điền là Xuất sắc, nếu thành 

tiền cao nhì thì điền là Giỏi, còn lại để trống 

 

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TRÌNH BÀY: 

1. Trình bày nội dung tìm hiểu trên file word (Cần sử dụng các kỹ thuật định dạng văn 

bản, sử dụng các đối tượng đồ họa để trình bày văn bản hài hòa, đẹp mắt, đúng kỹ thuật). 

Nội dung gồm các phần sau: 

Chương 1: Giới thiệu về hệ điều hành Window10 

Chương 2: Hướng dẫn cài đặt 

Chương 3: Hướng dẫn sử dụng 

Chương 4: Những đặc tính nổi bật của hệ điều hành Window 10 so với các hệ điều hành 

khác 

2. Trình bày bài trình chiếu Powerpoint về chủ đề bài tập; cần sử dụng các kỹ thuật trình 

diễn kết hợp nhiều hiệu ứng và trigger; kỹ thuật chuyển trang. 

3. Sử dụng các hàm dò tìm và các hàm thống kê và các hàm điều kiện để lập công thức 

điền dữ liệu vào các yêu cầu tương ứng. 

TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM: Đánh giá theo Rubric 5 

Rubric 5: Đánh giá bài tập lớn/đồ án 

Tiêu chí 
Trọng 

số (%) 

Tốt 

Từ 8 – 10 

đ 

Khá 

Từ 6 – dưới 8 

đ 

Trung bình 

Từ 4 – dưới 6 

đ 

Yếu 

dưới 4 đ 

Chất lượng 

báo cáo bài 

tập lớn/đồ án 

40 

Đáp ứng 

80%-100% 

yêu cầu 

Đáp ứng 70%-

80% yêu cầu 

Đáp ứng 50%-

70% yêu cầu 

Đáp ứng 

dưới 50% 

yêu cầu 

Thời gian 

thực hiện bài 

tập lớn/đồ án 

30 

Nộp đúng 

thời gian 

quy định 

Nộp muộn 01 

ngày 

Nộp muộn 02 

ngày 

Nộp muộn 

trên 03 ngày 
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Chất lượng 

bảo vệ bài 

tập lớn/đồ án 

15 

Đúng trọng 

tâm, tự tin, 

đúng thời 

gian 

Đúng trọng 

tâm, tự tin, 

đúng thời gian, 

còn sai sót nhỏ 

Đúng trọng 

tâm, tự tin, 

đúng thời gian, 

còn một số sai 

sót 

Không đúng 

trọng tâm, 

thiếu tự tin, 

không đảm 

bảo thời gia 

Trả lời câu 

hỏi 
15 

Trả lời 

đúng tất cả 

các câu hỏi 

Trả lời đúng 

trên 2/3 số câu 

hỏi 

Trả lời đúng 

trên 1/2 số câu 

hỏi 

Trả lời đúng 

dưới 1/2 số 

câu hỏi 

Ngày biên soạn:  22/10/2021  

Giảng viên biên soạn đề thi:  

 Đinh Thị Tâm      

 

Ngày kiểm duyệt:24/10/2021 

Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi:  

 

 

                        TS. Phan Xuân Lễ 

 

 


